	  UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

(Đề 701)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Môn: Lịch sử-Địa lí 7
Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2024 - 2025



Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Phân môn Lịch sử:




Phân môn Địa lí:
Câu 11. Sông nào có chiều dài lớn nhất ở châu Âu?
	A. Sông Vôn-ga.	B. Sông Don.	C. Sông Đa-nuýp.        D. Sông Rai-nơ.
Câu 12. Hiện nay dân cư châu Á có xu hướng chuyển biến như thế nào?
	A. Chuyển biến cơ cấu dân số trẻ.	B. Mất cân bằng giới tính.
	C. Chuyển biến theo hướng trẻ hóa.	D. Chuyển biến theo hướng già hóa.
Câu 13. Kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?
	A. Nhiệt đới.	B. Địa Trung Hải.	C. Ôn đới.	D. Cận cực.
Câu 14. Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á?
	A. Sông Vôn-ga.	B. Sông Ê-nit-xây.
	C. Dãy U-ran.	D. Sơn nguyên Trung Xi-bia.
Câu 15. Núi trẻ ở châu Âu phân bố tập trung ở đâu?
	A. Phía Tây.	B. Phía Đông.	C. Phía Bắc.	D. Phía Nam.
Câu 16. Ấn Độ giáo ra đời khi nào ở châu Á?
	A. Hơn một nghìn năm trước Công nguyên.		B. Thế kỉ VI trước Công nguyên
	C. Thế kỉ VII trước Công nguyên				D. 250 trước Công nguyên
Câu 17. Vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
	A. Tây Nam Á và Trung Á	B. Bắc Á
	C. Đông Nam Á và Nam Á	D. Đông Á.
Câu 18. Môi trường nào có lượng mưa lớn nhất châu Âu?
	A. Ôn đới lạnh.	B. Địa Trung Hải.           C. Ôn đới hải dương.     D. Ôn đới lục địa.
Câu 19. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 7200 km	B. 8200 km	C. 9200 km	D. 6200 km
Câu 20. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu?
	A. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á	B. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á
	C. Bắc Á, Trung Á	D. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). 
Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: 

Câu 2: Cho bảng số liệu sau
	Nhóm tuổi

       Năm
	0-14 tuổi
	15-64 tuổi
	Trên 65 tuổi

	1990
	20,5
	66,9
	12,6

	2020
	16,1
	64,8
	19,1


BẢNG CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở CHÂU ÂU NĂM 1990 VÀ NĂM 2020
a, Tỉ lệ người từ 0-14 tuổi ở châu Âu năm 1990 là 16,1 %
b, Tỉ lệ người trên 65 tuổi ở châu Âu năm 2020 là 19,1 %
c, Từ năm 1990 đến năm 2020 tỉ lệ trẻ em từ 0-14 tuổi ở châu Âu có xu hướng giảm
d, Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 2020 là biểu đồ miền
Phần III. Tự luận: (3 điểm)
Phân môn Lịch sử (1.5 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Có đúng hay không khi khẳng định rằng: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại? 
Câu 2 (0.5 điểm): Hiện nay các nước phải làm gì để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới?
Phân môn Địa lý 
Câu 3 (1.5 điểm):
a. Nêu hiểu biết của em về kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á.
b. Cho biết ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.


	 UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

(Đề 702)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Môn: Lịch sử - Địa lí 7
Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2024 - 2025



Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Phân môn Lịch sử:



Phân môn Địa lí:
Câu 11. Kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?
	A. Ôn đới.	B. Nhiệt đới.	C. Địa Trung Hải.	D. Cận cực.
Câu 12. Môi trường nào có lượng mưa lớn nhất châu Âu?
	A. Ôn đới lục địa.	B. Ôn đới hải dương.	C. Ôn đới lạnh.          D. Địa Trung Hải.
Câu 13. Núi trẻ ở châu Âu phân bố tập trung ở đâu?
	A. Phía Nam.	B. Phía Tây.	C. Phía Đông.	D. Phía Bắc.
Câu 14. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu?
	A. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á	B. Bắc Á, Trung Á
	C. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á	D. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á
Câu 15. Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á?
	A. Dãy U-ran.	B. Sơn nguyên Trung Xi-bia.
	C. Sông Vôn-ga.	D. Sông Ê-nit-xây.
Câu 16. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 6200 km	B. 9200 km	C. 8200 km	D. 7200 km
Câu 17. Vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
	A. Bắc Á	B. Tây Nam Á và Trung Á
	C. Đông Á.	D. Đông Nam Á và Nam Á
Câu 18. Ấn Độ giáo ra đời khi nào ở châu Á?
	A. 250 trước Công nguyên				  B. Thế kỉ VI trước Công nguyên
	C. Thế kỉ VII trước Công nguyên			  D. Hơn một nghìn năm trước Công nguyên.
Câu 19. Sông nào có chiều dài lớn nhất ở châu Âu?
	A. Sông Don.	B. Sông Vôn-ga.	C. Sông Rai-nơ.        D. Sông Đa-nuýp.
Câu 20. Hiện nay dân cư châu Á có xu hướng chuyển biến như thế nào?
	A. Chuyển biến theo hướng già hóa.	B. Mất cân bằng giới tính.
	C. Chuyển biến cơ cấu dân số trẻ.	D. Chuyển biến theo hướng trẻ hóa.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm).
Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: 


Câu 2: Cho bảng số liệu sau
	Nhóm tuổi

       Năm
	0-14 tuổi
	15-64 tuổi
	Trên 65 tuổi

	1990
	20,5
	66,9
	12,6

	2020
	16,1
	64,8
	19,1


BẢNG CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở CHÂU ÂU NĂM 1990 VÀ NĂM 2020
a, Tỉ lệ người từ 0-14 tuổi ở châu Âu năm 1990 là 20,5 %
b, Tỉ lệ người trên 65 tuổi ở châu Âu năm 2020 là 12,6 %
c, Từ năm 1990 đến năm 2020 tỉ lệ trẻ em từ 0-14 tuổi ở châu Âu có xu hướng tăng
d, Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 2020 là biểu đồ tròn
Phần III. Tự luận: (3 điểm)
Phân môn Lịch sử (1.5 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Có đúng hay không khi khẳng định rằng: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại? 
Câu 2 (0.5 điểm): Hiện nay các nước phải làm gì để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới?
Phân môn Địa lý
Câu 3 (1.5 điểm):
a. Nêu hiểu biết của em về kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á.
b. Cho biết ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.




	  UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

(Đề 703)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Môn: Lịch sử - Địa lí 7
Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2024 - 2025



Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Phân môn Lịch sử:



Phân môn Địa lí:
Câu 11. Hiện nay dân cư châu Á có xu hướng chuyển biến như thế nào?
	A. Mất cân bằng giới tính.	B. Chuyển biến cơ cấu dân số trẻ.
	C. Chuyển biến theo hướng già hóa.	D. Chuyển biến theo hướng trẻ hóa.
Câu 12. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 7200 km	B. 6200 km	C. 8200 km	D. 9200 km
Câu 13. Sông nào có chiều dài lớn nhất ở châu Âu?
	A. Sông Don.	B. Sông Đa-nuýp.	C. Sông Rai-nơ.             D. Sông Vôn-ga.
Câu 14. Núi trẻ ở châu Âu phân bố tập trung ở đâu?
	A. Phía Tây.	B. Phía Nam.	C. Phía Bắc.	D. Phía Đông.
Câu 15. Vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
	A. Tây Nam Á và Trung Á	B. Bắc Á
	C. Đông Á.	D. Đông Nam Á và Nam Á
Câu 16. Ấn Độ giáo ra đời khi nào ở châu Á?
	A. Hơn một nghìn năm trước Công nguyên.		B. Thế kỉ VII trước Công nguyên
	C. 250 trước Công nguyên					D. Thế kỉ VI trước Công nguyên
Câu 17. Môi trường nào có lượng mưa lớn nhất châu Âu?
	A. Địa Trung Hải.	B. Ôn đới lạnh.         C. Ôn đới hải dương.          D. Ôn đới lục địa.
Câu 18. Kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?
	A. Nhiệt đới.	B. Địa Trung Hải.	C. Ôn đới.	D. Cận cực.
Câu 19. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu?
	A. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á	B. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á
	C. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á	D. Bắc Á, Trung Á
Câu 20. Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á?
	A. Sông Vôn-ga.	B. Dãy U-ran.
	C. Sông Ê-nit-xây.	D. Sơn nguyên Trung Xi-bia.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). 
Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: 


Câu 2: Cho bảng số liệu sau
	Nhóm tuổi

       Năm
	0-14 tuổi
	15-64 tuổi
	Trên 65 tuổi

	1990
	20,5
	66,9
	12,6

	2020
	16,1
	64,8
	19,1


BẢNG CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở CHÂU ÂU NĂM 1990 VÀ NĂM 2020
a, Tỉ lệ người từ 0-14 tuổi ở châu Âu năm 1990 là 20,5 %
b, Tỉ lệ người trên 65 tuổi ở châu Âu năm 2020 là 19,1 %
c, Từ năm 1990 đến năm 2020 tỉ lệ trẻ em từ 0-14 tuổi ở châu Âu có xu hướng tăng
d, Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 2020 là biểu đồ miền
Phần III. Tự luận: (3 điểm)
Phân môn Lịch sử (1.5 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Có đúng hay không khi khẳng định rằng: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại? 
Câu 2 (0.5 điểm): Hiện nay các nước phải làm gì để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới?
Phân môn Địa lý 
Câu 3 (1.5 điểm):
a. Nêu hiểu biết của em về kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á.
b. Cho biết ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.



















	  UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

(Đề 704)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Môn: Lịch sử - Địa lí 7
Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2024 - 2025



Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Phân môn Lịch sử:



Phân môn Địa lí:
Câu 11. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 8200 km	B. 6200 km	C. 9200 km	D. 7200 km
Câu 12. Núi trẻ ở châu Âu phân bố tập trung ở đâu?
	A. Phía Nam.	B. Phía Tây.	C. Phía Bắc.	D. Phía Đông.
Câu 13. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu?
	A. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á	B. Bắc Á, Trung Á
	C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á	D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á
Câu 14. Ấn Độ giáo ra đời khi nào ở châu Á?
	A. 250 trước Công nguyên				B. Thế kỉ VI trước Công nguyên
	C. Hơn một nghìn năm trước Công nguyên.	D. Thế kỉ VII trước Công nguyên
Câu 15. Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á?
	A. Sông Ê-nit-xây.	B. Sơn nguyên Trung Xi-bia.
	C. Sông Vôn-ga.	D. Dãy U-ran.
Câu 16. Hiện nay dân cư châu Á có xu hướng chuyển biến như thế nào?
	A. Chuyển biến cơ cấu dân số trẻ.	B. Mất cân bằng giới tính.
	C. Chuyển biến theo hướng già hóa.	D. Chuyển biến theo hướng trẻ hóa.
Câu 17. Vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
	A. Bắc Á	B. Đông Á.
	C. Đông Nam Á và Nam Á	D. Tây Nam Á và Trung Á
Câu 18. Môi trường nào có lượng mưa lớn nhất châu Âu?
	A. Ôn đới lục địa.	B. Ôn đới hải dương.	C. Ôn đới lạnh.              D. Địa Trung Hải.
Câu 19. Kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?
	A. Địa Trung Hải.	B. Ôn đới.	C. Cận cực.                   D. Nhiệt đới.
Câu 20. Sông nào có chiều dài lớn nhất ở châu Âu?
	A. Sông Đa-nuýp.	B. Sông Rai-nơ.	C. Sông Don.                D. Sông Vôn-ga.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm).
Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: 


Câu 2: Cho bảng số liệu sau
	Nhóm tuổi

       Năm
	0-14 tuổi
	15-64 tuổi
	Trên 65 tuổi

	1990
	20,5
	66,9
	12,6

	2020
	16,1
	64,8
	19,1


BẢNG CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở CHÂU ÂU NĂM 1990 VÀ NĂM 2020
a, Tỉ lệ người từ 0-14 tuổi ở châu Âu năm 1990 là 16,1 %
b, Tỉ lệ người trên 65 tuổi ở châu Âu năm 2020 là 19,1 %
c, Từ năm 1990 đến năm 2020 tỉ lệ trẻ em từ 0-14 tuổi ở châu Âu có xu hướng tăng
d, Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 2020 là biểu đồ tròn
Phần III. Tự luận: (3 điểm)
Phân môn Lịch sử (1.5 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Có đúng hay không khi khẳng định rằng: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại? 
Câu 2 (0.5 điểm): Hiện nay các nước phải làm gì để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới?
Phân môn Địa lý 
Câu 3 (1.5 điểm):
a. Nêu hiểu biết của em về kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á.
b. Cho biết ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.



	   UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI


	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn Lịch sử - Địa lý 7
Thời gian làm bài: 60 phút
Năm học: 2024 – 2025



Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Mã đề
	701
	702
	703
	704
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	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	A
	A
	C
	C

	12
	D
	B
	D
	A

	13
	C
	A
	D
	A

	14
	C
	A
	B
	C

	15
	D
	A
	A
	D

	16
	A
	B
	A
	C

	17
	A
	B
	C
	D

	18
	C
	D
	C
	B

	19
	C
	B
	A
	B

	  20
	A
	A
	B
	D



Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	
	
	Đề 701
	Đề 702
	Đề 703
	Đề 704

	Câu 1
	a)
	
	
	
	

	
	b)
	
	
	
	

	
	c)
	
	
	
	

	
	d)
	
	
	
	

	Câu 2
	a)
	S
	Đ
	Đ
	S

	
	b)
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	
	c)
	Đ
	S
	S
	S

	
	d)
	S
	Đ
	S
	Đ


Phần II: Tự luận (3 điểm)
Phân môn Lịch sử
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại là nhận định đúng vì:
- Quy mô: rộng lớn, trên nhiều mặt trận, trong đó mặt trận Xô – Đức là chiến trường chính. Số nước tham chiến là 76 nước, trong khi đó chiến tranh thế giới thứ nhất có 38 nước.
- Thời gian: kéo dài 6 năm (1939 - 1945), Chiến tranh thế giới thứ nhất kéo dài 4 năm (1914 - 1918).
- Số lượng người chết vì chiến tranh: 60 triệu người, Chiến tranh thế giới thứ nhất là 10 triệu người
- Số lượng người bị tàn phế: 90 triệu người
- Thiệt hại về vật chất: 4000 tỉ USD, Chiến tranh thế giới thứ nhất là 338 tỉ USD.
- Nhiều thành phố, làng mạc, các cơ sở kinh tế bị tàn phá. Những giá trị văn minh về nhân quyền, nhân đạo và lương tâm bị xúc phạm nghiệm trọng vì những tội ác trong kĩ nghệ giết người của phát xít Đức
- Lần đầu tiên bom nguyên tử được sử dụng để giết hại hàng vạn dân thường.

	1.0đ















	Câu 2: Các nước phải làm gì để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới
- Giải quyết mọi tranh chấp, xung đột bằng con đường hòa bình, vì nếu chiến tranh xảy ra sẽ là chiến tranh hạt nhân hủy diệt
- Đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố
- Liên hợp quốc cần lên án, trừng phạt những nước có hành động gây chiến, cấm sản xuất vũ khí hủy diệt.
- Nhân loại tiến bộ đấu tranh mạnh mẽ bảo vệ hòa bình thế giới như chống tư tưởng gây chiến, xung đột, chống chiến tranh hạt nhân…
	0.5đ



Phân môn Địa lí

	Câu 3:
a. Nêu hiểu biết của em về kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á.
-  Khí hậu gió mùa: 
+ Phân bố ở Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á. 
+ Mùa đông ít mưa, lạnh, khô.
+ Mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều.
+ Là khu vực chịu ảnh hưởng thường xuyên bởi các cơn bão lớn.

b. Cho biết ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.
+ Thuận lợi: tạo nên các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, hình thức du lịch khác nhau giữa các khu vực.
+ Khó khăn: chịu nhiều tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu => đòi hỏi phải có biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

	
1 điểm






0,5 điểm



	Giáo viên ra đề


Trần Thị Ngoan
	Tổ/Nhóm chuyên môn
	Ban giám hiệu




